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A. TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Câu 1: Trường hợp nào sau đây có công cơ học

A.  Ấn một lực xuống mặt bàn cứng


B.  Kéo một gàu nước từ dưới lên

C.  người lực sĩ giữ quả tạ ở trên cao


D.  Quả bóng đứng yên trên mặt bàn
Câu 2: Gọi P, P’ là công suất toàn phần và công suất có ích của động cơ. A, A’ là công toàn phần và công có ích của động cơ. Công thức tính hiệu suất của động cơ
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Câu 3: Phân tích lực F thành 2 lực thành phần F1 và F2 , hai lực này vuông góc nhau. Biết độ lớn của F = 50 N; F1 = 40 N thì độ lớn của lực F2 là:

A.  F2 = 30 N 
B.  F2 = 90 N    
C.  F2 = 80 N 
D.  
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Câu 4: Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian có đồ thị nào sau đây?


A.  Hình 1.
B.  Hình 4.
C.  Hình 3.
D.  Hình 2.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng ?

A.  Năng lượng là một đại lượng vô hướng. 




B.  Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.

C.  Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác

D.  Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.
Câu 6: Theo quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Biểu thức thể hiện mối liên hệ giữa độ lớn của hai lực song song và khoảng cách từ giá của hai lực song song đến điểm đặt lực tổng hợp là:
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Câu 7: Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng:

A.  luôn có giá trị âm.




B.  véctơ.

C.  để xác định độ lớn của lực tác dụng.


D.  đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực
Câu 8: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai? 

A.  Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần tuân theo quy tắc hình bình hành.

B.  Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của hình bình hành. 

C.  Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

D.  Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó.
Câu 9: Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận được thành nhiệt năng?

A.  Máy vi tính
B.  Máy hút bụi
C.  Điện thoại
D.  Máy sấy tóc
Câu 10: Công suất được xác định bằng

A.  công thực hiện trên đơn vị độ dài.

B.  tích của công và thời gian thực hiện công.

C.  giá trị công có khả năng thực hiện.


D.  công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
Câu 11: Một lực có phương vuông góc với trục quay của vật rắn và có độ lớn là 4,5 N. Biết khoảng cách từ giá của lực tới trục quay là 2 m. Mômen lực của một lực đối với trục quay là

A.  11 N.
B.  9 Nm.
C.  9 N.
D.  11 Nm.
Câu 12: Một vật có trọng lượng 150 N được kéo chuyển động thẳng đều trên đoạn đường phẳng ngang dài 100m. Cho biết hệ số ma sát của mặt đường là 0,08. Tính công của lực thực hiện trên đoạn đường này.

A.  1500 J. 
B.  1200J. 
C.  15 kJ.
D.  12 kJ. 
Câu 13: Một động cơ có công suất 200W xác định thời gian để động cơ thực hiện được công là 24.000J?

A.  120 phút
B.  2 phút
C.  2 giây
D.  2 giờ
Câu 14: Thước AB = 120cm, trọng lượng P = 15N, trọng tâm ở giữa thước. Thước có thể quay dễ dàng xung quanh một trục nằm ngang đi qua O với OA = 40cm. Để thước cân bằng và nằm ngang, ta cần treo một vật tại đầu A có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A.  5,24 N
B.  7,5 N
C.  9,34 N
D.  4,38 N.
Câu 15: Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 120N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy được 100m có giá trị 

A.  20760 J                        B.  10392 J       
C.  12000 J        
D.  360000 J        
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực 
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A.  Ta luôn có hệ thức(F1(  F2(( F ( F1+ F2.

B.  F luôn luôn lớn hơn F1 và F2.

C.  F không bao giờ bằng F1  hoặc F2.


D.  F không bao giờ  nhỏ hơn F1  hoặc F2.
Câu 17: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 60N, F2 = 80N. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng cùng hướng? 

A.  140N
B.  20N
C.  100N
D.  60N
Câu 18: Chọn đáp án đúng. Ngẫu lực là hệ

A.  hai lực song song, ngược chiều, tác dụng vào một vật và giá của hai lực cách nhau một khoảng d

B.  hai lực song song, cùng chiều, tác dụng vào một vật và giá của hai lực cách nhau một khoảng d

C.  hai lực song song, cùng chiều, bằng nhau về độ lớn tác dụng vào một vật và giá của hai lực cách nhau một khoảng d

D.  hai lực song song, ngược chiều, bằng nhau về độ lớn tác dụng vào một vật và giá của hai lực cách nhau một khoảng d
Câu 19: Khi kéo một vật trượt lên trên một mặt phẳng nghiêng, lực tác dụng vào vật nhưng không sinh công là

A.  phản lực
B.  trọng lực
C.  lực kéo.
D.  lực ma sát.
Câu 20: Độ lớn F của hợp lực F của hai lực đồng quy F1 và F2 hợp với nhau góc α là:
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B. TỰ LUẬN: 3 điểm

Bài 1 (1đ): Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5000 W kéo một vật có khối lượng 1500 kg lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 120 s với vận tốc không đổi. Lấy g = 10m/s2.  

a) Tính công suất có ích của động cơ. 

b) Tính hiệu suất của động cơ. 

Bài 2 (1đ): Hai người công nhân khiêng một thùng hàng có trọng lượng 1000N  bằng một đòn dài 2m, người thứ nhất đặt điểm treo của vật cách vai mình l,2m. Hỏi vai mỗi người chịu một lực là bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh và lấy g = 10m/s2.  

Bài 3 (1đ): Trên một thanh đồng chất AB người ta treo các trọng vật P1 = 20N, và  P2  lần lượt tại A, B . Đặt một giá đỡ tại O cách A là 0,72m và cách B là 0,48 m.

a) Bỏ qua trọng lượng của thanh, xác định trọng vật P2 để thanh cân bằng.
b) Nếu thanh có trọng lượng P = 10N. Hỏi phải dời vị trí giá đỡ O cách đầu A một đoạn bao nhiêu để thanh cân bằng.
------ HẾT ------
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